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 I.TRẮC NGHIỆM: Hãychọn câu đúng trong các câu sau:  

Câu 1) Thụ phấn là gì?  

a. là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. 

b. Là hịên tượng hạt phấn tiếp xúc với vòi nhụy. 

c. Là hịên tượng hạt phấn tiếp xúc với bầu nhụy. 

d. Chỉ có câu a đúng . 

Câu 2) Hoa giao phấn là hoa? 

a. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa đó. 

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của hoa khác . 

c. Hoa có hạt phấn rơi vào hoa đó và hoa khác. 

d. Câu b và c sai, câu a đúng. 

Câu 3) Thụ tinh là hiện tượng? 

a. Tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp tế bào sinh dục cái của noãn. 

b. Tế  bào hạt phấn tiếp xúc với noãn. 

c. Hạt phấn rơi vào đầu nhụy . 

d. Cả a,b c đều sai. 

Câu 4) Sau khi thụ tinh noãn biến đổi thành? 

a. Quả . 

b. Hoa. 

c. Hạt. 

d. Quả và hạt. 

Câu 5) Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? 

a. Hạt phấn nhỏ, nhiều. 

b. Bao hoa tiêu giảm. 

c. Hoa tập trung ở ngọn cây. 

d. Tất cả các ý trên. 

Câu 6)Sự giao phấn thực hiện nhờ? 

a. Gió. 

b. Sâu bọ. 

c. Con người. 

d. Cả a, b và c. 

Câu 7) Bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả? 

a. Vòi nhụy. 



b. Đầu nhụy. 

c. Bầu nhụy. 

d. Chỉ nhụy. 

Câu 8) Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là gì? 

a. Hoa có màu sắc sặc sỡ. 

b. Hoa có hương thơm, mật ngọt. 

c. Hạt phấn to, có gai, đầu nhụy có chất dính. 

d. Cả a, b và c. 

Câu 9) Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì? 

a. Hoa thường có màu trắng. 

b. Hoa có mùi thơm đặc biệt quyến rũ sâu bọ. 

c. Hoa có màu sắc sặc sỡ. 

d. Cả a và b. 

Câu 10) Trong những nhóm quả sau đây nhóm nào gồm toàn bộ quả thịt ? 

a. Quả mít, quả cam, quả bưởi. 

b. Quả dừa, quả đậu xanh, quả cam. 

c. Quả xoài, quả cải, quả dưa. 

d. Quả chi chi, quả táo ta, quả chanh. 

Câu 11) Hạt gồm các bộ phận chính sau ? 

a. Các bộ phận của hạt gồm : 

b. Vỏ,Phôi, Chất dinh dưỡng dự trữ 

c. Vỏ,Phôi nhũ và chất dinh dưỡng dự trữ 

d. Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm 

e. Vỏ, phôi, phôi nhũ và chất dinh dưỡng dự trữ 

Câu 12) Phôi của hạt gồm: 

a. Lá mầm, chồi mầm , thân mầm và rễ mầm. 

b. Lá mầm, thân mầm, chồi mầm. 

c. Lá mầm, rễ mầm, chồi mầm. 

d.  Tất cả đều sai. 

Câu 13)Quả khi chín vỏ khô,cứng, mỏng là : 

a.Quả thịt            b.Quả mọng                     c.Quả hạch                       d.Quả Khô 

Câu 14) Có mấy loại quả chính ? 

a. Quả non và quả già. 

b. Quả xanh và quả chín. 

c. Quả có hạt và không hạt. 

d. Quả khô và quả thịt. 

Câu 15) Quả mọng là quả? 

a. Gồm toàn thịt và không có hạch. 



b. Có phần hạch cứng bọc lấy hạt. 

c. Quả chín chứa đầy nước. 

d. Quả không mềm khi chín. 

Câu 16)Chất dự trữ của hạt  một lá mầm chứa ở? 

a. Trong lá mầm. 

b. Trong phôi nhũ. 

c. Trong vỏ hạt. 

d. Trong phôi. 

II. TỰ LUẬN 

1. Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào? 

2. Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi ích gì? 

3.Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh? Thụ phấn có quan hệ gì với thụ 

tinh? 

4.Tìm điểm giống và khác  nhau giữa hạt cây hai lá mầm và hạt cây một lá mầm? 

5. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả thịt và quả khô? Kể tên các loại quả thịt và quả 

khô mà em biết? 

6. Phân biệt quả mọng và quả hạch? 

7. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ đen và đỗ xanh trước khi quả chín khô? 

8. Có bạn nói: hạt lạc gồm ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em bạn nói 

có chính xác không? Vì sao? 
CHÚC CÁC EM ÔN LUYỆN TỐT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


